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Câu 1. (3,0 điểm) 
       Điền các thông tin chính xác vào chỗ trống để làm rõ đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ thứ XIX - đầu thế kỉ XX:
          Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn ... với sự ra đời của các ..., tiêu biểu là Anh, Pháp, Đức, Mĩ. Tình hình kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các nước này có nhiều thay đổi quan trọng. Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là ..., chủ nghĩa đế quốc Pháp là..., chủ nghĩa đế quốc Đức là... và Mĩ là xứ sở của .... .
Câu 2.(2,5 điểm)
       Vì sao năm 1914 chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ? Em có nhận xét gì về tính chất của cuộc chiến tranh này ?
Câu 3. (4,5 điểm)
       Phân tích diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Từ sự thắng lợi to lớn của cách mạng tháng Mười Nga, em rút ra bài học lịch sử gì cho các cuộc cách mạng khác trên thế giới? 

                           ------------------------------Hết-----------------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
(3,0 điểm)
	a,

	*Lần lượt điền các cụm từ sau vào chỗ trống: 
- chủ nghĩa đế quốc 
- công ti độc quyền 
- chủ nghĩa đế quốc thực dân 
- chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi 
- chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến 
- xứ sở của các ông vua công nghiệp

	
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 2.
(2,5 điểm)
	a,
	*Giải thích được nguyên nhân dẫn đến chiến 
tranh thế giới thứ nhất: 
 - Cuối TK XIX - đầu TK XX, sự phát triển 
không đồng đều giữa các nước tư bản làm thay 
đổi sâu sắc lực lượng giữa các nước đế quốc.
 - Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề 
thuộc địa trở nên gay gắt..
- Sự hình thành hai khối quân sự kình địch 
nhau: Khối Liên minh và khối Hiệp ước
- Hai khối đều ráo riết chạy đua vũ trang, tích 
cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thuộc địa, 
làm bá chủ thế giới.
	

0,5


0,5

0,5


0,5


	
	b,
	*Tính chất : 
- Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, phản động 
do các nước đế quốc chuẩn bị tiến hành vì 
quyền lợi của giai cấp tư sản.

	0,5

	Câu 3.
(4,5 điểm)
	a,


	*Phân tích được diễn biến của cách mạng 
tháng Mười Nga năm 1917 
- Sau CM tháng 2/1917 nước Nga vẫn tồn tại 
song song 2 chính quyền. Trước tình hình đó, 
Lê- nin và Đảng bôn-sê-vích chuẩn bị kế hoạch 
chủ trương dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm 
thời tư sản, giành chính quyền về tay các Xô- 
viết.
- Trong khi đó, chính phủ lâm thời tư sản tiếp 
tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc.
- Đêm 24/10  quân khởi nghĩa làm chủ toàn bộ thành phố Pê-tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa Đông.
- Đêm 25/10 Cung điện Mùa Đông bị chiếm, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.
- Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và  đến đầu năm 1918 cách mạng đã giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

	

0,5





0,5

0,5


0,5

0,5


	
	  b,
	*Phân tích được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
- Cách tháng Mười Nga đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước và số phận của hàng triệu con người Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ XHCN.
- Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi tình hình thế giới, để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

	

0,5



0,5


	
	  c,
	*Rút ra bài học: Từ sự thắng lợi to lớn của cách mạng tháng Mười Nga, để làm nên chiến thắng của các cuộc cách mạng trong lịch sử cần phải có sự hội tụ của các yếu tố  
( H tự nêu suy nghĩ trên cơ sở các ý sau):
- Cần có người lãnh đạo tài tình, sáng suốt.
- Có chính Đảng với đường lối CM đúng đắn.
- Có thời cơ hành động , khi CM đã đến độ chín muồi.
- Có sự đồng lòng, ủng hộ của toàn dân.

	1,0

	Tổng
	10
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